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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

STT
Mã hồ 

sơ
Họ và Tên Phái Ngày sinh Trường

Tỉnh/ 

Thành phố
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Số phiếu 

xét tuyển
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1 G0036 Lê Nguyễn Ngọc Anh Nam 02/03/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Công nghệ thông tin 22302415 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

2 G0045 Võ Ngọc Trâm Anh Nữ 14/06/2004
THPT chuyên Lương Thế 

Vinh
Đồng Nai Công nghệ thông tin 22203775 Unique 4 200.000.000   

Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

3 G0024 Nguyễn Ngọc Nhã Cầm Nữ 20/10/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Bất động sản 22202053 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

4 G0039 Lê Thị Hồng Gấm Nữ 24/08/2004 THPT Trần Văn Giàu TP.HCM Marketing 22201430 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 1 - Có ĐK

5 G0044 Trần Thị Hào Nữ 26/10/2004 THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc Marketing 22203628 Global 4 360.000.000   
Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

6 G0046 Võ Thị Ngọc Hân Nữ 10/02/2004 THPT Lê Quý Đôn Tp. HCM Marketing 22200756 Unique 4 200.000.000   
Đã trúng tuyển 

đợt 1 - Có ĐK

7 G0028 Trần Phi Hùng Nam 07/05/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Quản trị kinh doanh 22200566 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 1 - Có ĐK

8 G0033 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 30/03/2004 THPT Lý Thường Kiệt Tây Ninh Kinh doanh quốc tế 22203148 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

9 G0005 Phùng Sông Kiên Nam 24/10/2004 THPT Trần Phú TP.HCM Quản trị kinh doanh 22200818 Makers 1 50.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 1 - Có ĐK

10 G0026 Lê Nguyễn Thành Lâm Nam 18/01/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Kinh doanh quốc tế 22302412 Makers 1 50.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

11 U0017 Trần Thành Lợi Nam 31/04/2004 GDTX-GDNN Phù Mỹ Bình Định Công nghệ thông tin 22203433 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

12 U0013 Lê Võ Hà My Nữ 08/02/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Marketing 22303853 Makers 1 50.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

13 G0042 Phạm Vũ Huyền My Nữ 18/01/2004 THPT Nguyễn Huệ Gia Lai Kinh doanh quốc tế 22201907 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

14 G0029 Cao Quỳnh Nghi Nữ 26/12/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Công nghệ thông tin 22302281 Unique 4 200.000.000   
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

15 G0027 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 28/04/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Kinh doanh quốc tế 22202578 Makers 1 50.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

16 G0032 Trương Thanh Ngọc Nữ 03/10/2004
THPT Chuyên Hoàng Lê 

Kha 
Tây Ninh Kinh doanh quốc tế 22203140 Global 4 360.000.000   

Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

17 G0035 Phan Nguyễn Long Nhi Nữ 08/01/2004 THPT Buôn Ma Thuột 
Buôn Ma 

Thuột
Kinh doanh quốc tế 22202976 Makers 1 50.000.000     

Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK
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18 U0012 Đỗ Thị Nhiên Nữ 07/08/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Công nghệ thông tin 22302395 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

19 G0051 Trần Minh Quang Nam 05/02/2004 THPT Bình Tân TP.HCM Công nghệ thông tin 22203608 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

20 G0025 Trần Nguyễn Bảo Quân Nam 01/04/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Công nghệ thông tin 22302285 Makers 1 50.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

21 G0047 Trần Thị Xuân Quyên Nữ 11/05/2004 THPT Tỉnh Trà Vinh Trà Vinh Kinh doanh quốc tế 22202787 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

22 G0040 Sơn Tân Nam 29/08/2004

THPT Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học Phổ 

thông Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công nghệ thông tin 22202871 Global 4 360.000.000   
Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

23 U0015 Nguyễn Đồng Tiến Nam 29/03/2004 THPT Duy Tân Phú Yên
Quản lý thể dục thể 

thao
22203212 Unique 4 200.000.000   

Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

24 G0048 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 11/03/2004
Trường THPT Chuyên 

Quốc Học Huế

Thừa Thiên 

Huế
Công nghệ thông tin 22402383 Unique 4 200.000.000   

Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

25 U0016 Nguyễn Phương Thảo Nữ 21/04/2004 THPT Vũng Tàu
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Marketing

22403228

22203227
Makers 1 50.000.000     

Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

26 G0049 Tôn Nữ Minh Thư Nữ 28/08/2004 THPT Marie Curie TP.HCM Marketing 22302136 Unique 4 200.000.000   
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

27 U0018 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 06/04/2004
Trường THPT Nguyễn 

Huệ
Phú Yên

Quản lý thể dục thể 

thao
22303560 Unique 4 200.000.000   

Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

28 G0038 Đặng Hoàng Việt Nam 16/05/2004 THPT Duy Tân Phú Yên Công nghệ thông tin 22301576 Makers 1 50.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

29 G0054 Trần Hoàng Nhật Vy Nữ 25/06/2004 THPT Ngô Quyền TP.HCM Công nghệ thông tin 22203834 Makers 1 50.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

30 G0043 Trần Ngọc Thảo Vy Nữ 04/02/2004 THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang Marketing 22201638 Thinkers 1 35.000.000     
Đã trúng tuyển 

đợt 2 - Có ĐK

31 G0041 Đào Thị Hải Yến Nữ 24/06/2004
THPT Chuyên Võ 

Nguyên Giáp
Quảng Bình Kinh doanh quốc tế 22303916 Thinkers 1 35.000.000     

Đã trúng tuyển 

đợt 3 - Có ĐK

    3.350.000.000   đồng

TRƯỞNG P.HƯỚNG NGHIỆP & TUYỂN SINH NGƯỜI LẬP BẢNG

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

Dương Trần Minh Đoàn Lê Thị Ngọc HạnhHuỳnh Thúy Phương

Tổng cộng danh sách có 31 thí sinh được cấp học bổng với tổng giá trị học bổng là 

TUQ.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH
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